	TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 49/TANDTC-KHTC
V/v báo cáo tình hình thực hiện di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khi thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.
	Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2023


 
Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao
Thực hiện Công văn số 1921/BTC-QLCS ngày 01/3/2023 về việc báo cáo tình hình thực hiện di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khi thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.
Để có cơ sở báo cáo Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo đơn vị mình và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Tổng hợp, báo cáo danh sách các cơ sở nhà, đất đã bố trí làm nhà ở không đủ điều kiện chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý khi thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP (trước đây là Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg)- Chi tiết theo Phụ lục kèm theo.
2. Phản ánh các khó khăn, vướng mắc (nếu có).
3. Đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và công tác tổ chức thực hiện (nếu có).
Báo cáo đề nghị gửi về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Cục Kế hoạch-Tài chính) trước ngày 20/3/2023 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính.
Tòa án nhân dân tối cao thông báo để các đồng chí biết và thực hiện./.
 
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Đ/c Tưởng Quốc Chiến- PCT (để phối hợp t/h chỉ đạo)
- Cổng Thông tin điện tử TANDTC (để đăng tải);
- Lưu VT TATC, Cục KHTC.
	TL. CHÁNH ÁN 
CỤC TRƯỞNG
CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH




Lương Văn Việt


 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH………………
PHỤ LỤC
TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT ĐÃ BỐ TRÍ LÀM NHÀ Ở KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN GIAO VỀ ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ, XỬ LÝ KHI THỰC HIỆN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 167/2017/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2021/NĐ-CP (TRƯỚC ĐÂY LÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2007/QĐ-TTg)
(Kèm theo Công văn số 49/TANDTC-KHTC ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân tối cao)
	Số TT
	Đơn vị/Địa chỉ nhà, đất
	Diện tích (m2)
	Diện tích (m2)
	Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được phê duyệt
	Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được phê duyệt
	Diện tích đã bố trí làm nhà ở (m2)
	Diện tích đã bố trí làm nhà ở (m2)
	Tình hình thực hiện di dời
	Tình hình thực hiện di dời
	Tình hình thực hiện di dời
	Tình hình thực hiện di dời
	Tình hình thực hiện di dời
	Tình hình thực hiện di dời
	Tình hình thực hiện di dời
	Tình hình thực hiện di dời
	Tình hình thực hiện di dời
	Ghi chú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Số hộ gia đình đã được bố trí nhà ở
	Đã thực hiện di dời
	Đã thực hiện di dời
	Đã thực hiện di dời
	Đã thực hiện di dời
	Chưa thực hiện di dời
	Chưa thực hiện di dời
	Chưa thực hiện di dời
	Chưa thực hiện di dời
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đất
	Nhà (Sàn sử dụng)
	Công văn phê duyệt (số, ngày)
	Nội dung phương án
	Đất
	Nhà (Sàn sử dụng)
	
	Số hộ đã di dời
	Diện tích đã thu hồi sau khi di dời (m2)
	Diện tích đã thu hồi sau khi di dời (m2)
	Nguồn kinh phí đã chi để hỗ trợ di dời (đồng)
	Số hộ chưa di dời
	Diện tích chưa di dời (m2)
	Diện tích chưa di dời (m2)
	Kinh phí dự kiến để hỗ trợ di dời (đồng)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đất
	Nhà (Sàn sử dụng)
	
	
	Đất
	Nhà (Sàn sử dụng)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	TAND tỉnh ……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Cơ sở nhà, đất tại địa chỉ...
	450
	600
	03/CV-BTC...
	Giữ lại tiếp tục sử dụng
	50
	100
	02
	01
	25
	50
	50.000.000
	01
	25
	50
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Cơ sở nhà, đất tại địa chỉ...
	300
	860
	….
	Giữ lại tiếp tục sử dụng
	20
	50
	01
	 
	 
	 
	 
	01
	20
	50
	60.000.000
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	TAND thành phố...
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	TAND huyện A
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	TAND huyện B
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Ghi chú:
- Cột (3) và cột (4): Ghi diện tích đất và diện tích nhà của cả cơ sở nhà, đất.
- Cột (5) và cột (6): Ghi rõ số, ngày văn bản phê duyệt phương án sắp xếp nhà, đất và nội dung phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP.
- Cột (7) và cột (8): Ghi phần diện tích đất, diện tích nhà đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất không đủ điều kiện chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo quy định.
- Cột (13) và cột (17): Ghi nguồn kinh phí đã chi hoặc dự kiến hỗ trợ di dời; đồng thời ghi rõ vào cột ghi chú: nguồn NSNN cấp; nguồn tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; nguồn khác (nếu có thì ghi cụ thể từ nguồn nào).
 
	Người lập biểu
(Ký ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng
(ký ghi rõ họ và tên)
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký ghi rõ họ và tên)


 
